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Xu hướng ngành dược toàn cầu
 ANH TÙNG

Thị trường dược phẩm 
nhiều hứa hẹn

Ngành dược thế giới bắt đầu phát 
triển từ những năm 20 của thế kỷ 
trước. Thụy Sĩ, Đức và Ý là những 
nước đầu tiên phát triển công 
nghiệp dược, tiếp sau đó là Anh, 
Mỹ, Bỉ, Hà Lan,…Qua nhiều thập 
kỷ phát triển, môi trường sản 
xuất và kinh doanh dược phẩm 

có nhiều thay đổi, hoạt động 
mua bán sáp nhập trên quy mô 
toàn cầu  làm một số tập đoàn 
dược phẩm khổng lồ thống trị thị 
trường dược thế giới và kiểm soát 
nền công nghiệp dược toàn cầu.

Dân số toàn tầu tăng nhanh, nhất 
là lứa tuổi trên 60 (BĐ1), cùng môi 
trường sống bị ô nhiễm là nguyên 
nhân chủ yếu làm gia tăng nhu 
cầu về thuốc men chăm sóc sức 

Dù không ai muốn phải sử dụng, nhưng công nghiệp dược 
vẫn luôn phát triển trên thế giới! 
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BĐ1: Phát triển dân số trên 60 tuổi trên thế giới

Năm

ĐVt: Triệu người

Nguồn: Deloitte, Global Life Sciences and Health Care Industry
Group analysis of IMS Health

khỏe con người, tác động tới tổng 
giá trị tiêu thụ thuốc trên toàn thế 
giới. Theo dự báo, tổng giá trị tiêu 
thụ thuốc thế giới từ 731 tỷ USD 
năm 2007 sẽ tăng lên trên 1.000 tỷ 
USD vào năm 2017 (BĐ2). 

Năm 2011, Mỹ dẫn đầu, chiếm 
34% tổng giá trị tiêu thụ thuốc 
trên thế giới, kế đến là Nhật 12%. 
Tổng giá trị tiêu thụ thuốc tăng 
trưởng chủ yếu ở các nước có 
nền công nghiệp dược đang phát 
triển, dự báo đến 2016 tăng đến 
30%, tuy vậy chưa có thay đổi vị 
trí thứ hạng của các nước (BĐ3). 

Giai đoạn 2012-2017, tăng trưởng 
hàng năm của thị trường dược 
phẩm ở các nước có công nghiệp 
dược phát triển sẽ chậm lại, bình 
quân khoảng 1% - 4%, đáng lưu ý 
là Pháp và Tây Ban Nha dự kiến sẽ 
tăng trưởng âm.  Nhóm các quốc 
gia có công nghiệp dược đang 
phát triển sẽ có tốc độ tăng trưởng 
mạnh mẽ do chi tiêu cho dược 
phẩm của người dân các nước 
này hiện còn khá thấp. Trong đó, 
Trung Quốc dẫn đầu với mức tăng 
trưởng 15% - 18% (Bảng 1), điều 
này sẽ làm cho Trung Quốc có 
tổng giá trị tiêu thụ thuốc đứng 
thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ trong 
vài ba năm tới; Ấn Độ sẽ có mức 
tăng trưởng từ 11% -14%. 

Tương lai thị trường dược phẩm 
khu vực Đông Nam Á đầy hứa hẹn, 
Singapore sẽ có mức tăng trưởng 
hàng năm là 9,3%, sẽ là trung 
tâm thương mại dược phẩm quan 
trọng thế giới, kết nối khu vực này 
với phía Tây.
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BĐ2: Tổng giá trị tiêu thụ thuốc trên thế giới

Nguồn: IMS Health Market Prognosis, 2012.
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Các quốc gia có công nghiệp dược phát triển gồm: Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Hàn 
Quốc.

Các quốc gia có công nghiệp dược đang phát triển bao gồm:

Nhóm 1: Trung Quốc;

Nhóm 2: Brazil, Ấn Độ, Nga;

Nhóm 3: Argentina, Ai Cập, Indonesia, Mexico, Pakistan, Ba Lan, Romania, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Ukraine, Venezuela, Việt Nam.

Phân nhóm trên được sử dụng trong bài viết này dựa theo báo cáo “The Global Use of Medicines: Outlook 
through 2017” bởi IMS Institute for Healthcare Informatics.

Bảng 1: Dự báo mức tăng trưởng hàng năm của thị trường dược phẩm ở một số nước
(2012-2017)

Các thị trường phát triển Tăng trưởng bình quân 
hàng năm (%)

Các thị trường đang phát 
triển

Tăng trưởng bình quân 
hàng năm (%)

Mỹ 1 - 4 Nhóm 1: Trung Quốc 15 - 18

Nhật 2 - 5 Nhóm 2: 10 - 13

Đức 1 - 4 Brazil 11 - 14

Pháp (-1) - 2 Nga 9 - 12

Ý 0 - 3 Ấn Độ 11 - 14

Tây Ban Nha (-4) - (-1) Nhóm 3: 7 - 10

Anh 1 - 4 Bình quân 11 - 14

Bình quân 1 - 4 Nguồn: FPTS, IMS Health.
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Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).
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BĐ3: Tỷ trọng giá trị tiêu thụ thuốc theo quốc gia
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 BĐ4: Dự báo chi cho tiêu thụ thuốc bình quân đầu người ở 
một số nước, năm 2016

Nguồn: IMS Market Prognosis, 2012; Economist Intelligence Unit, 2012.

Chi tiêu và xu hướng sử 
dụng thuốc
Nhóm các quốc gia phát triển có nền 
kinh tế tiên tiến và hệ thống chăm sóc 
sức khỏe tốt có mức chi cho tiêu thụ 
thuốc bình quân đầu người cao. Dự 
báo 2016, người Mỹ, Nhật và Canada 
có mức chi nhiều nhất thế giới, theo 
thứ tự là 892, 644 và 420 USD/người/
năm, trong khi mức chi bình quân đầu 
người trên toàn thế giới là 186 USD/
người/năm. Chỉ ba nước dẫn đầu này 
đã chiếm 55% tổng giá trị tiêu thụ 
thuốc toàn cầu. Trong nhóm các nước 
có công nghiệp dược đang phát triển, 
Trung Quốc có mức chi tiêu 121 USD/
người/nămvà Ấn Độ 33 USD/người/
năm, là quốc gia có mức chi cho tiêu 
thụ thuốc thấp nhất thế giới (BĐ4). 

Là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, 
Trung Quốc và Ấn độ với dân số gần 
3,7 tỉ người (chiếm hơn 50% dân số thế 
giới) cùng các quốc gia đang phát triển 
có mức chi cho tiêu thụ thuốc ước tính 
tăng mạnh, sẽ là thị trường tiềm năng 
trong thời gian sắp tới. 

USD
Mỹ: 892; Dân số: 326

Nhật: 644; Dân số: 124

Canada: 420; Dân số: 36

Xu thế phát triển ngành dược là tất yếu 
trong bối cảnh dân số toàn cầu hiện 
nay. 50% tổng chi tiêu cho thuốc toàn 
cầu dành điều trị 5 nhóm bệnh chính 
là ung thư, tiểu đường, hen suyễn hô 
hấp, hệ miễn dịch và kiểm soát mỡ 

máu (BĐ5). Thuốc điều trị các bệnh 
này cũng sẽ thu hút quan tâm của các 
nhà sản xuất từ nay đến  năm 2017. 

Tùy theo khu vực mà các loại thuốc 
được quan tâm sử dụng sẽ khác nhau. 
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Nguồn: IMS Institute for Healthcare Informatic, The Glabal Use of Medicines: Outlook through 2017.

BĐ5: Chi tiêu sử dụng thuốc theo loại bệnh, năm 2017

● Biệt dược

Thị trường phát triển Thị trường đang phát triển
ĐVt: Tỷ USD

Biệt dược hay thuốc mang tên thương mại (specialties, brand): là các loại thuốc đặc biệt, những loại thuốc mới 
được sáng chế và độc quyền sản xuất. Tên của biệt dược là do các nhà khoa học hay nhà sản xuất đặt cho và có thể 
không phụ thuộc gì vào tên hóa học của hoạt chất chính có trong thuốc đó.

Thuốc generic: thuốc được sản xuất theo thuốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền sáng chế. Các loại thuốc này có chi 
phí và giá thành sản xuất thấp hơn nhiều lần biệt dược (specialties, brand) do không tốn chi phí nghiên cứu ban đầu. 

Các nước khối liên minh EU: 375; Dân số: 320

Hàn Quốc: 323; Dân số: 50

Các nước EU còn lại: 312; Dân số: 105

Brazil: 180; Dân số: 201

Nga: 179; Dân số: 140

Trung Quốc: 121; Dân số: 1.349

Các thị trường đang phát triển 
- nhóm 3: 96; Dân số: 1.012

Ấn Độ: 33; Dân số: 1.292
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Dự báo năm 2017, biệt dược các loại 
sẽ được tiêu thụ ở các thị trường 
phát triển với tỷ trọng cao là 67% và 
thuốc generic, loại thuốc với giá rẻ chỉ 
chiếm 21%, trong khi ở các thị trường 
đang phát triển chỉ tỷ trọng biệt dược 
ở mức 26% và thuốc generic là 63%. 
Nhìn chung trên toàn cầu, nhóm 
biệt dược sẽ chiếm ưu thế với 52% 
và nhóm thuốc generic chiếm 36% 
trong cơ cấu tiêu thụ thuốc (BĐ6). 

Các nguyên liệu sản xuất thuốc cổ 
truyền có nguồn gốc thiên nhiên và 
chiết xuất từ thực vật đang nổi lên 
như trào lưu mới, nhằm tạo ra các loại 
thuốc mới ít tác dụng phụ và thân 
thiện với con người hơn. Các loại thuốc 
cổ truyền này sẽ phát triển tại các thị 
trường lớn như Trung Quốc, Brazil, 
Nga và Ấn Độ, được sản xuất chủ yếu 
từ các doanh nghiệp địa phương.

Các “đại gia” ngành dược
Các tập đoàn dược phẩm ở những 
nước có nền công nghiệp dược 
phát triển đã mở rộng quy mô vượt 
tầm quốc gia, có mặt trên toàn cầu. 
Nhóm 20 tập đoàn dược phẩm lớn 
trên thế giới tập trung ở khu vực 
Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và Tây Âu 
(Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, 
Thụy sĩ,…) có tổng doanh thu năm 
2012 là 471 tỷ USD, chiếm 66% tổng 
doanh thu thuốc toàn cầu. Dự báo 
đến 2018 nhóm này đạt 529 tỷ USD, 
chiếm 59% tổng doanh thu thuốc 

BĐ6: Thị trường theo phân loại thuốc generic và biệt dược

Nguồn: IMS Institute for Healthcare Informatics; The Global Use of Medicines: 
Outlook through 2017.

toàn cầu. Tỷ lệ này giảm sút là do 
sự trỗi dậy của các quốc gia có công 
nghiệp dược đang phát triển, dẫn 
đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và 

Brazil. Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở 
thành hai quốc gia sản xuất nguyên 
liệu và thuốc thành phẩm lớn nhất 
thế giới.  �
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BĐ7: Phát triển giá trị tiêu thụ biệt dược trên thế giới

Nguồn: IMS Institute for Healthcare Informatics; The Global Use of Medicines: 
Outlook through 2017.
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